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1 2026268525 Dương Thị Bích Phượng

Kế toán doanh thu chi phí cung cấp dịch vụ và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

phần Mai Linh miền Trung
1

Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 1 7.93 3.48 73679

2 1926262928 Nguyễn Thị Thanh Lam
Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty 

TNHH Khởi Phát 1
Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 2 9.00 3.86 72713

3 2027258563 Nguyễn Viết Trung

Kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản 

trích theo lương trong quy trình kiểm toán báo 

cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và 

Kế toán AAC thực hiện

1
Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 3 6.76 2.64 73694

4 2026258537 Trần Viết Huyền Anh
Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại 

Công ty cổ phần VINACONEX 25 1
Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 4 7.86 3.41 72716

5 2026268528 Nguyễn Anh Thư

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Trung Á
1

Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 5 8.39 3.67 73380

6 2026258540 Trương Thị Kim Chi

Kế toán tập hợp chi phí xây lắp và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty TNHH Một thành 

viên Xây dựng M.Long
1

Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 6 8.46 3.74 74173

7 2027258565 Trần Lê Minh Tuấn
Kế toán các khoản chi hoạt động tại Trung tâm 

dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng 1
Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 1 7.73 3.33 72719

8 2026268506 Trần Thị Thanh Hà

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành của sản phẩm sơn PU OPEC tại Công ty 

TNHH Thương mại dịch vụ và sản xuất Hiệp 

Nghĩa

1
Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 2 7.48 3.24 73891
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9 2027268511 Nguyễn Đức Quang Kim
Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty cổ phần VINACONEX 25 1
Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 3 6.06 2.37 72890

10 2026268536 Phan Thị Như Ý

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại và dịch 

vụ Nam Hiển
1

Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 4 7.75 3.31 73660

11 2027268521 Phan Thế Đại Phước
Phân tích hoạt động tại Công ty cổ phần Kim 

khí miền Trung 1
Phòng 306

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 5 6.64 2.66 73861

12 2026268518 Trần Thị Bích Ngọc
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp  tại Công ty Cổ phần Xuyên Việt 2
Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 1 8.45 3.74 73661

13 2026258546 Phạm Thị Thúy Hoa
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản 

phẩm tại Doanh nghiệp tư nhân TOÀN NI 2
Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 2 7.21 3.02 73867

14 2026268513 Nguyễn Thị Liền

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Một thành viên 

Thương mại và dịch vụ Hùng An Bình
2

Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 3 7.52 3.17 73869

15 2026268516 Nguyễn Thị Thùy Mai

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp 

II Đà Nẵng
2

Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 4 8.96 3.88 73870

16 2026258554 Nguyễn Thị Như Phượng
Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty Cổ phần 

SAIGONSHIP Đà Nẵng 2
Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 5 6.55 2.56 73391
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17 2026268522 Nguyễn Thị Thanh Phương
Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Phú Gia Trí 2
Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 1 8.13 3.53 73895

18 2027258543 Trần Hữu Võ Đông

Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường 

xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà 

nước huyện Nông Sơn - Tỉnh Quảng Nam
2

Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 2 6.59 2.58 73695

19 2026268532 Võ Minh Trang
Kế toán tập hợp chi phí xây lắp và tính giá 

thành tại Công ty cổ phần Công trình 875 2
Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 3 7.71 3.34 72720

20 2026258548 Võ Hồ Thiên Hương

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần Quốc Đô - 

VIBITECH
2

Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 4 7.77 3.33 72718

21 2026268509 Võ Thị Tuyết Hồng
Kế toán công nợ tại Công ty TNHH Tư vấn và 

xây dựng Tấn Tài Lộc 2
Phòng 307

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 5 7.50 3.16 73880

22 2026268531 Trần Thị Quỳnh Trâm

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần 

Thương mại và vận tải Petrolimex Đà Nẵng
3

Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 1 8.60 3.78 73670

23 2026258552 Võ Thị Bảo Nhi

Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 

trong Công ty Cổ phần môi trường đô thị 

Quảng Nam
3

Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 2 7.10 2.94 73881

24 2026258559 Trà Thị Hương Thơm
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH thương mại Bắc Bình 3
Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 3 7.27 3.01 73882
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25 2027258564 Trần Thanh Tuân
Kiểm soát chi ngân sách Địa phương tại Sở tài 

chính Quảng Nam 3
Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 4 6.14 2.26 73667

26 2026258539 Cao Thị Kim Chi

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch 

vụ vận tải tại Công ty TNHH Một thành viên 

Hoàng Phúc Vân
3

Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 5 7.43 3.13 74173

27 2027258651 Đỗ Văn Chín

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước 

Tam Kỳ
3

Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

13h30 ngày 

03/12/2016 6 6.48 2.52 73673

28 2026258550 Nguyễn Hoàng Yến Nhi

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại và dịch 

vụ Quốc Tiến - Quảng Nam
3

Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 1 6.72 2.68 73886

29 2026268508 Đinh Thị Hồng

Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Chi nhánh Công ty cổ phần Phát 

triển phần mềm ASIA tại Đà Nẵng
3

Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 2 7.85 3.39 73671

30 2027258553 Nguyễn Hoài Phương

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần POPODOO Đà 

Nẵng
3

Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 3 7.32 3.12 74176

31 2026258556 Nguyễn Ngọc Hương Sen

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Chi nhánh Công ty TNHH 

Kiểm toán & Dịch vụ Tin học TP Hồ Chí Minh 

tại Đà Nẵng

3
Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 4 7.67 3.30 73665

32 2027258560 Lê Văn Thu

Hoàn thiện kiểm soát chi ngân sách Nhà nước 

đối với các đơn vị sự nghiệp có thu tại Kho bạc 

Nhà Nước huyện Hòa Vang
3

Phòng 308

(365 Phan Chu Trinh)

17h00 ngày 

03/12/2016 5 6.04 2.25 73400
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